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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)




Câu 1. Trong khi khai quật một ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã tìm được một chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ, các nhà khảo cổ muốn khôi phục lại hình dạng chiếc đĩa này. Để xác định diện tích của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy 3 điểm trên chiếc đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như hình vẽ (cm;cm;  cm). Lấy thì diện tích chiếc đĩa đó trước khi bị vỡ bằng (làm tròn các kết quả đến hàng phần mười):
[image: ]
	A. 130, 6 cm2.	B. 125, 6 cm2.	C. 105, 6 cm2 .	D. 150,6 cm2.
Câu 2. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bật nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. 

Câu 3. Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp .




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 4. Cho tam giác  với ; và  là trọng tâm. Tọa độ là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5. Cho hai tập hợp  và . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 6. Số quy tròn của số gần đúng  là




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 7. Cho hình bình hành . Vectơ tổng  bằng




	A. .	B. .	C. [image: ].	D. .
Câu 8. Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau
	Điểm
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số
	2
	8
	7
	10
	8
	3
	2
	40


Tính số trung bình cộng của bảng trên (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 9. Cho hình vuông ABCD, câu nào sau đây là đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ  cho, . Tìm tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng .




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ  cho tam giác có ;;. Tọa độ trực tâm  của tam giác là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 12. Cho hai vectơ , . Tích  là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. Phần không tô đậm trong hình vẽ bên (không kể bờ) là hình biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?
[image: ]
	









A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 14. Trong hệ tọa độ  cho ,  Tìm tọa độ của vectơ 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 15. Cho , với . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16. Trong các cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 17. Cho tam giác  đều có cạnh bằng . Độ dài của  bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18. Mẫu số liệu cho biết chiều cao( đơn vị cm) của các bạn học sinh trong tổ



Khoảng biến thiên  của mẫu số liệu là:




	A.  .	B. .	C. .	D. 
Câu 19. Chỉ số IQ của một nhóm học sinh là:
	60
	78
	80
	64
	70
	76
	80
	74
	86


Các tứ phân vị của mẫu số liệu là


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 20. Cho ba điểm . Xác định  để  thẳng hàng?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 21. Cho hai tập hợp  và . Tìm tất cả các giá trị của  để.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?


	A. .		B. .	


	C. .		D. .



Câu 23. Cho , . Tọa độ của véctơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24. Cho có  Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp  của tam giác trên là:




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 25. Trong mặt phẳng, cho tam giác  có , góc , . Độ dài cạnh  là




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 26. Cho hai điểm . Xác định tọa độ điểm  biết  thuộc đoạn thẳng  và .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học?

	A. Số  có chia hết cho 5 không?
	B. Bài tập hôm nay khó quá!

	C. Phương trình  vô nghiệm.
	D. Lớp 10A1 có bao nhiêu bạn thích học toán?
Câu 28. Cho miền nghiệm (phần không gạch chéo) của bất phương trình bậc nhất hai ẩn như hình vẽ.
[image: ]
Bất phương trình nào sau đây nhận miền nghiệm trên làm tập nghiệm ?




	A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: _Hlk484968544]Câu 29. Cho có . Độ dài cạnh  là:




[bookmark: _Hlk484968593]	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 30. Cho ;. Tập nào sau đây bằng tập ?




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 31. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho , . Tính góc  giữa hai véctơ  và .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 32. Khối lượng cơ thể lúc trưởng thành của  con chim được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: gam).
	165
	150
	155
	165
	170
	165
	150
	155
	160


Mốt của mẫu số liệu trên là 




	A. .	B. .	C. .	D. .






[bookmark: MTBlankEqn]Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hai vectơ  và . Tìm  để vectơ  vuông góc với .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 34. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên miền xác định bởi hệ  là






	A.  khi , .	B.  khi , .






	C.  khi , .	D.  khi , .


Câu 35. Một mẫu số liệu có tứ phân vị thứ nhất là  và tứ phân vị thứ ba là . Các giá trị dưới đây đều thuộc mẫu số liệu, hỏi giá trị nào là bất thường?




	A. .	B. .	C. .	D. .




[bookmark: _Hlk153539515]II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 36: (1 điểm)






a) Cho tam giác  có ,  và . Tính độ dài cạnh   và diện tích tam giác .






b) Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Tìm tọa độ trung điểm  của  và điểm  thỏa mãn đẳng thức .




Câu 37: (1 điểm) Cho tam giác  với   . 



a) Tìm tọa độ điểm  là hình chiếu của  trên .


b) Tìm toạ độ điểm  thuộc trục hoành để biểu thứcđạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 38: (1 điểm)






a) Cho tam giác  vuông tại . Gọi  là góc giữa hai trung tuyến  và . Tìm giá trị nhỏ nhất của .















b) Cho hình bình hành ,  thuộc đường chéo , (không trùng với các đỉnh). Trên các đường thẳng lấy các điểm  và  sao cho ,  . Gọi  là giao hai đường thẳng  và . Giả sử . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức.
----------------------------- HẾT -------------------------------
Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Mã đề 102	Trang 4/4
oleObject2.bin

oleObject44.bin

image51.wmf
(

)

3;5

A


oleObject45.bin

image52.wmf
(

)

1;2

B


oleObject46.bin

image53.wmf
I


oleObject47.bin

image54.wmf
AB


oleObject48.bin

image55.wmf
7

2;

2

I

æö

-

ç÷

èø


image3.wmf
7,5

CA

=


oleObject49.bin

image56.wmf
(

)

2;3

I

-


oleObject50.bin

image57.wmf
(

)

4;7

I


oleObject51.bin

image58.wmf
7

2;

2

I

æö

ç÷

èø


oleObject52.bin

image59.wmf
(

)

Oxy


oleObject53.bin

image60.wmf
ABC


oleObject3.bin

oleObject54.bin

image61.wmf
(

)

1;0

A


oleObject55.bin

image62.wmf
(

)

1;1

B

-


oleObject56.bin

image63.wmf
(

)

5;1

C

-


oleObject57.bin

image64.wmf
H


oleObject58.bin

image65.wmf
ABC


image4.wmf
3,14

p

=


oleObject59.bin

image66.wmf
(

)

8;27

H

--


oleObject60.bin

image67.wmf
(

)

1;9

H

--


oleObject61.bin

image68.wmf
(

)

3;14

H


oleObject62.bin

image69.wmf
(

)

2;5

H

-


oleObject63.bin

image70.wmf
(

)

2;1

u

=-

r


oleObject4.bin

oleObject64.bin

image71.wmf
(

)

3;4

v

=-

r


oleObject65.bin

image72.wmf
.

uv

rr


oleObject66.bin

image73.wmf
5.


oleObject67.bin

image74.wmf
10.

-


oleObject68.bin

image75.wmf
2.

-


image5.png




oleObject69.bin

image76.wmf
11.


oleObject70.bin

image77.png
Y





image78.wmf
22

23

xy

xy

-<-

ì

í

->

î


oleObject71.bin

image79.wmf
22

23

xy

xy

->-

ì

í

->

î


oleObject72.bin

image80.wmf
22

23

xy

xy

-<-

ì

í

-<

î


oleObject73.bin

image6.wmf
2

3

xy

+>


image81.wmf
22

23

xy

xy

->-

ì

í

-<

î


oleObject74.bin

image82.wmf
,

Oxy


oleObject75.bin

image83.wmf
(

)

5; 2

A


oleObject76.bin

image84.wmf
(

)

10; 8

B


oleObject77.bin

image85.wmf
?

AB

uuur


oleObject78.bin

oleObject5.bin

image86.wmf
(

)

2; 4


oleObject79.bin

image87.wmf
(

)

15; 10


oleObject80.bin

image88.wmf
(

)

5; 6


oleObject81.bin

image89.wmf
(

)

50; 16


oleObject82.bin

image90.wmf
1

sin

3

a

=


oleObject83.bin

image7.wmf
32

xy

+£


image91.wmf
90180

a

°<<°


oleObject84.bin

image92.wmf
cos

a


oleObject85.bin

image93.wmf
2

cos

3

a

=-


oleObject86.bin

image94.wmf
2

cos

3

a

=


oleObject87.bin

image95.wmf
22

cos

3

a

=


oleObject88.bin

oleObject6.bin

image96.wmf
22

cos

3

a

=-


oleObject89.bin

image97.wmf
20

2320

xy

xy

+-£

ì

í

-+>

î


oleObject90.bin

image98.wmf
(

)

1;1

-


oleObject91.bin

image99.wmf
(

)

1;1

--


oleObject92.bin

image100.wmf
(

)

0;0


oleObject93.bin

image8.wmf
3

20

y

-£


image101.wmf
(

)

1;1


oleObject94.bin

image102.wmf
ABC


oleObject95.bin

image103.wmf
2

a


oleObject96.bin

image104.wmf
ABAC

+

uuuruuur


oleObject97.bin

image105.wmf
3

a


oleObject98.bin

oleObject7.bin

image106.wmf
23

a


oleObject99.bin

image107.wmf
3

2

a


oleObject100.bin

image108.wmf
2

a


oleObject101.bin

image109.wmf
164159172166163168170158162


oleObject102.bin

image110.wmf
R


oleObject103.bin

image9.wmf
(

)

(

)

325

xyxy

-+³


image111.wmf
10

R

=


oleObject104.bin

image112.wmf
12

R

=


oleObject105.bin

image113.wmf
11

R

=


oleObject106.bin

image114.wmf
14

R

=


oleObject107.bin

image115.wmf
123

70;75;80

QQQ

===


oleObject108.bin

oleObject8.bin

image116.wmf
123

64;76;80

QQQ

===


oleObject109.bin

image117.wmf
123

67;76;80

QQQ

===


oleObject110.bin

image118.wmf
123

70;76;80

QQQ

===


oleObject111.bin

image119.wmf
(

)

(

)

(

)

2;4,6;0,;4

ABCm

-


oleObject112.bin

image120.wmf
m


oleObject113.bin

image10.wmf
{

}

2

|2530

Xxxx

=Î-+=

¡


image121.wmf
,,

ABC


oleObject114.bin

image122.wmf
6

m

=-


oleObject115.bin

image123.wmf
2

m

=


oleObject116.bin

image124.wmf
10

m

=


oleObject117.bin

image125.wmf
10

m

=-


oleObject118.bin

oleObject9.bin

image126.wmf
(;1)

Amm

=+


oleObject119.bin

image127.wmf
[

]

1;3

B

=-


oleObject120.bin

image128.wmf
m


oleObject121.bin

image129.wmf
AB

Ç=Æ


oleObject122.bin

image130.wmf
2 

1

m

m

³

é

ê

£-

ë


oleObject123.bin

image11.wmf
{

}

0

X

=


image131.wmf
23

m

-££


oleObject124.bin

image132.wmf
2

3  

m

m

<-

é

ê

>

ë


oleObject125.bin

image133.wmf
2

3  

m

m

£-

é

ê

³

ë


oleObject126.bin

image134.wmf
sin90cos901

°°

+=


oleObject127.bin

image135.wmf
sin0cos01

°°

+=


oleObject128.bin

oleObject10.bin

image136.wmf
sin60cos601

°°

+=


oleObject129.bin

image137.wmf
sin180cos1801

°°

+=-


oleObject130.bin

image138.wmf
(

)

3;4

a

-

r


oleObject131.bin

image139.wmf
(

)

1;2

b

-

r


oleObject132.bin

image140.wmf
2

ab

+

r

r


oleObject133.bin

image12.wmf
3

1;

2

X

ìü

=

íý

îþ


image141.wmf
(

)

1;0


oleObject134.bin

image142.wmf
(

)

4;6

-


oleObject135.bin

image143.wmf
(

)

4;6

-


oleObject136.bin

image144.wmf
(

)

0;1


oleObject137.bin

image145.wmf
D

ABC


oleObject138.bin

oleObject11.bin

image146.wmf
13,14,15.

abc

===


oleObject139.bin

image147.wmf
R


oleObject140.bin

image148.wmf
8,125.


oleObject141.bin

image149.wmf
130.


oleObject142.bin

image150.wmf
8.


oleObject143.bin

image13.wmf
3

2

X

ìü

=

íý

îþ


image151.wmf
8,5.


oleObject144.bin

image152.wmf
ABC


oleObject145.bin

image153.wmf
4 cm

AC

=


oleObject146.bin

image154.wmf
µ

60

A

=°


oleObject147.bin

image155.wmf
µ

45

B

=°


oleObject148.bin

oleObject12.bin

image156.wmf
BC


oleObject149.bin

image157.wmf
26


oleObject150.bin

image158.wmf
232

-


oleObject151.bin

image159.wmf
6


oleObject152.bin

image160.wmf
223

+


oleObject153.bin

image14.wmf
{

}

1

X

=


image161.wmf
(0;1), (3;0)

BC


oleObject154.bin

image162.wmf
D


oleObject155.bin

image163.wmf
D


oleObject156.bin

image164.wmf
BC


oleObject157.bin

image165.wmf
25

BDDC

=


oleObject158.bin

oleObject13.bin

image166.wmf
152

77

;

æö

ç÷

èø


oleObject159.bin

image167.wmf
152

77

;

æö

-

ç÷

èø


oleObject160.bin

image168.wmf
215

77

;

æö

ç÷

èø


oleObject161.bin

image169.wmf
152

77

;

æö

-

ç÷

èø


oleObject162.bin

image170.wmf
125


oleObject163.bin

image15.wmf
ABC


image171.wmf
2

3270

xx

-+=


oleObject164.bin

image172.png
i




image173.wmf
238

xy

+³


oleObject165.bin

image174.wmf
328

xy

+³


oleObject166.bin

image175.wmf
238

xy

+£


oleObject167.bin

image176.wmf
328

xy

+£


oleObject14.bin

oleObject168.bin

image177.wmf
ABC

D


oleObject169.bin

image178.wmf
µ

0

6,8,60

bcA

===


oleObject170.bin

image179.wmf
a


oleObject171.bin

image180.wmf
20.


oleObject172.bin

image181.wmf
213.


image16.wmf
(

)

3;6

A

-


oleObject173.bin

image182.wmf
312.


oleObject174.bin

image183.wmf
237.


oleObject175.bin

image184.wmf
{

}

7;2;8;4;9;12

X

=


oleObject176.bin

image185.wmf
{

}

1;3;7;4

Y

=


oleObject177.bin

image186.wmf
Ç

XY


oleObject15.bin

oleObject178.bin

image187.wmf
{

}

1;2;3;4;8;9;7;12


oleObject179.bin

image188.wmf
{

}

4;7


oleObject180.bin

image189.wmf
{

}

2;8;9;12


oleObject181.bin

image190.wmf
{

}

1;3


oleObject182.bin

image191.wmf
Oxy


image17.wmf
(

)

9;10

B

-


oleObject183.bin

image192.wmf
(

)

2;5

=

r

a


oleObject184.bin

image193.wmf
(

)

3;7

=-

r

b


oleObject185.bin

image194.wmf
a


oleObject186.bin

image195.wmf
r

a


oleObject187.bin

image196.wmf
r

b


oleObject16.bin

oleObject188.bin

image197.wmf
45

a

=°


oleObject189.bin

image198.wmf
60

a

=°


oleObject190.bin

image199.wmf
120

a

=°


oleObject191.bin

image200.wmf
135

a

=°


oleObject192.bin

image201.wmf
10


image18.wmf
1

;0

3

G

æö

ç÷

èø


oleObject193.bin

image202.wmf
150


oleObject194.bin

image203.wmf
160


oleObject195.bin

image204.wmf
155


oleObject196.bin

image205.wmf
165


oleObject197.bin

image206.wmf
Oxy


oleObject17.bin

oleObject198.bin

image207.wmf
(

)

1;2

u

=

r


oleObject199.bin

image208.wmf
(

)

4;22

vmm

=-

r


oleObject200.bin

image209.wmf
m


oleObject201.bin

image210.wmf
u

r


oleObject202.bin

image211.wmf
v

r


image19.wmf
C


oleObject203.bin

image212.wmf
1

2

m

=


oleObject204.bin

image213.wmf
1

m

=-


oleObject205.bin

image214.wmf
1

m

=


oleObject206.bin

image215.wmf
1

2

m

=-


oleObject207.bin

image216.wmf
Fyx

=-


oleObject18.bin

oleObject208.bin

image217.wmf
22

24

5

yx

yx

xy

-£

ì

ï

-³

í

ï

+£

î


oleObject209.bin

image218.wmf
min0

F

=


oleObject210.bin

image219.wmf
0

x

=


oleObject211.bin

image220.wmf
0

y

=


oleObject212.bin

image221.wmf
min2

F

=


image20.wmf
(

)

5;4

C

--


oleObject213.bin

image222.wmf
0

x

=


oleObject214.bin

image223.wmf
2

y

=


oleObject215.bin

image224.wmf
min1

F

=


oleObject216.bin

image225.wmf
2

x

=


oleObject217.bin

image226.wmf
3

y

=


oleObject19.bin

oleObject218.bin

image227.wmf
min3

F

=


oleObject219.bin

image228.wmf
1

x

=


oleObject220.bin

image229.wmf
4

y

=


oleObject221.bin

image230.wmf
15


oleObject222.bin

image231.wmf
25


image21.wmf
(

)

5;4

C

-


oleObject223.bin

image232.wmf
40;42


oleObject224.bin

image233.wmf
0;40


oleObject225.bin

image234.wmf
0


oleObject226.bin

image235.wmf
42


oleObject227.bin

image236.wmf
ABC


oleObject20.bin

oleObject228.bin

image237.wmf
1

AB

=


oleObject229.bin

image238.wmf
2

AC

=


oleObject230.bin

image239.wmf
µ

120

A

=°


oleObject231.bin

image240.wmf
BC


oleObject232.bin

oleObject233.bin

image22.wmf
(

)

5;4

C


image241.wmf
Oxy


oleObject234.bin

image242.wmf
(

)

(

)

4;3,2;5

AB

-


oleObject235.bin

image243.wmf
I


oleObject236.bin

image244.wmf
AB


oleObject237.bin

image245.wmf
K


oleObject238.bin

oleObject21.bin

image246.wmf
20

KAKB

-=

uuuruuurr


oleObject239.bin

oleObject240.bin

image247.wmf
(

)

3;2,

A

-


oleObject241.bin

image248.wmf
(

)

2;1,

B

--


oleObject242.bin

image249.wmf
(

)

2;3

C


oleObject243.bin

image250.wmf
H


image23.wmf
(

)

5;4

C

-


oleObject244.bin

image251.wmf
A


oleObject245.bin

image252.wmf
BC


oleObject246.bin

image253.wmf
M


oleObject247.bin

image254.wmf
234

PMAMBMC

=+-

uuuruuuruuuur


oleObject248.bin

image255.wmf
ABC


oleObject22.bin

oleObject249.bin

image256.wmf
A


oleObject250.bin

image257.wmf
a


oleObject251.bin

image258.wmf
BD


oleObject252.bin

image259.wmf
CK


oleObject253.bin

image260.wmf
cos

a


image24.wmf
(

)

;8

A

=-¥


oleObject254.bin

image261.wmf
ABCD


oleObject255.bin

image262.wmf
M


oleObject256.bin

image263.wmf
AC


oleObject257.bin

oleObject258.bin

image264.wmf
,

AC


oleObject259.bin

oleObject23.bin

image265.wmf
,

ABBC


oleObject260.bin

image266.wmf
P


oleObject261.bin

image267.wmf
Q


oleObject262.bin

image268.wmf
//

MPBC


oleObject263.bin

image269.wmf
//

MQAB


oleObject264.bin

image25.wmf
[

]

5;10

B

=-


image270.wmf
N


oleObject265.bin

image271.wmf
AQ


oleObject266.bin

image272.wmf
CP


oleObject267.bin

image273.wmf
DC

n

DA

m

DN

+

=


oleObject268.bin

image274.wmf
Smn

=+


oleObject269.bin

oleObject24.bin

image26.wmf
(

)

\;5.

AB

=-¥-


oleObject25.bin

image27.wmf
(

]

\;5.

AB

=-¥-


oleObject26.bin

image28.wmf
(

]

\;10.

AB

=-¥


oleObject27.bin

image29.wmf
[

]

\8;10.

AB

=


oleObject28.bin

image30.wmf
5,48572160,001

±


oleObject29.bin

image31.wmf
5,486.


oleObject30.bin

image32.wmf
5,485.


oleObject31.bin

image1.wmf
4,3

AB

=


image33.wmf
5,49.


oleObject32.bin

image34.wmf
5,48.


oleObject33.bin

image35.wmf
ABCD


oleObject34.bin

image36.wmf
CBCD

+

uuuruuur


oleObject35.bin

image37.wmf
AC

uuur


oleObject36.bin

oleObject1.bin

image38.wmf
BD

uuur


oleObject37.bin

image39.wmf
DB

uuur


oleObject38.bin

image40.png
3x ER, x*+3x+5>0




image41.wmf
CA

uuur


oleObject39.bin

image42.wmf
7,0


image43.wmf
6,8


image44.wmf
6,4


image2.wmf
3,7

BC

=


image45.wmf
6,7


image46.wmf
ADBC

=

uuuruuur


oleObject40.bin

image47.wmf
ACBD

=

uuuruuur


oleObject41.bin

image48.wmf
ABCD

=

uuuruuur


oleObject42.bin

image49.wmf
ABBC

=

uuuruuur


oleObject43.bin

image50.wmf
Oxy


